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THUYẾT MINH
Dự thảo Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY CHẾ MẪU
Ngày 6 tháng 02 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTP/2013/TT-BTP  hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 06/2013/TT-BTP). Thông tư số 06/2013/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013. Đây là văn bản mang tính chuyên sâu hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, cách thức quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Tại điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2013/TT-BTP quy định Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có trách nhiệm “ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; quy chế mẫu về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp”.
Thực hiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BTP, ngày 01 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ra Quyết định số 20/QĐ-TTLLTPQG về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tu pháp tại Sở Tư pháp. Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Trung tâm cũng đã phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Quy chế mẫu.
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Quy chế, Tổ biên tập đã chủ động, tích cực xây dựng dự thảo Quy chế; tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập để góp ý, chỉnh lý dự thảo Quy chế mẫu. 

Để có cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng Quy chế, Tổ biên tập đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu một số quy chế mẫu trong một số lĩnh vực có liên quan; khảo sát nhanh về cơ cấu tổ chức của Phòng Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp 05 thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Phòng Hành chính tư pháp - đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quản lý công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp 58 tỉnh còn lại. 
II. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ


Bố cục của dự thảo Quy chế mẫu bám sát theo bố cục của Thông tư số 06/2013/TT-BTP, theo đó Dự thảo Quy chế mẫu gồm 5 chương 26 Điều:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5);

- Chương II. Quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (từ  Điều 6 đến Điều 15);


- Chương III. Sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (từ Điều 16 đến Điều 19);


- Chương IV. Quan hệ phối hợp (từ Điều 20 đến Điều 22);


- Chương V. Điều khoản thi hành (từ Điều 23 đến Điều 26).
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ MẪU


Thông tư số 06/2013/TT-BTP đã hướng dẫn tương đối rõ ràng và chi tiết về tác nghiệp cụ thể mang tính chuyên môn trong việc thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, do vậy, dự thảo Quy chế mẫu xây dựng theo định hướng phân định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham gia vào việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.

 
Để hướng dẫn chi tiết điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2013/TT-BTP, dự thảo Quy chế mẫu dự kiến quy định chi tiết, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của 03 nhóm chủ thể chính liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bao gồm: (a) Lãnh đạo Sở Tư pháp; (b) Lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp/Phòng Hành chính tư pháp; (c) người làm trực tiếp công tác lý lịch tư pháp. Theo đó, dự thảo Quy chế mẫu dự kiến xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng công chức, cán bộ trong từng khâu của quá trình quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ này tại Sở Tư pháp.

Do cơ cấu tổ chức, biên chế về công tác lý lịch tư pháp tại các địa phương có sự khác nhau: tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Phòng Lý lịch tư pháp (Hà Nội, TP. Hồ chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng); các Sở Tư pháp khác có bộ phận chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp thuộc Phòng Hành chính tư pháp, nên dự thảo Quy chế mẫu chỉ quy định những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các nhóm chủ thể mang tính chung nhất. Tùy theo cơ cấu tổ chức, biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại địa phương và số lượng thông tin lý lịch tư pháp tại địa phương phải xử lý, Giám đốc Sở Tư pháp sẽ ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp cho phù hợp với tình hình thực tế tại Sở Tư pháp. 

Dự thảo Quy chế mẫu dự kiến hướng dẫn chi tiết về một số nội dung cơ bản sau đây:


1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Quy chế mẫu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của công chức, người làm công tác lý lịch tư pháp trong việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp; mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận thuộc Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.


2. Về quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Chương II)

Dự thảo Quy chế mẫu dự kiến quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các nhóm chủ thể trong từng khâu thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp, bao gồm:

· Tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp;

· Kiểm tra, phân loại, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

· Lập Lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp;

· Bổ sung, đính chính thông tin lý lịch tư pháp;

· Lập, lưu trữ, tiêu hủy hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy;

· Lưu trữ và xóa bỏ dữ liệu lý lịch tư phápđiện tử;
· Rà soát thông tin lý lịch tư pháp. 

3. Sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Chương III)


Dự thảo Quy chế mẫu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các nhóm chủ thể trong việc sử dụng và khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử và sử dụng và khai thác hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy.

4. Quan hệ phối hợp (Chương IV)


Dự thảo Quy chế mẫu quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Lý lịch tư pháp/Phòng Hành chính tư pháp và các đơn vị thuộc Sở Tư pháp như bộ phận Văn thư, Bộ  phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tư pháp; bộ phận tin học – đây là những bộ phận có mối quan hệ trực tiếp với Phòng Lý lịch tư pháp/Phòng Hành chính tư pháp trong việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, dự thảo Quy chế mẫu quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với Sở Tư pháp khác, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong quản lý, sử dụng, thai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

5. Chế độ báo cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm, điều khoản thi hành (Chương V)

Dự thảo Quy chế mẫu quy định về chế độ báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Việc thực hiện Quy chế được xem xét là một trong các nội dung bình xét thi đau, khen thưởng hằng năm công chức, viên chức, người lao động làm công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.

Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp Quy chế mẫu có sự sửa đổi, bổ sung hoặc theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Lý lịch tư pháp/Phòng Hành chính tư pháp để phù hợp với thực tế tại địa phương.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Để dự thảo Quy chế mẫu phù hợp với thực tiễn tại các Sở Tư pháp, đề nghị các Sở Tư pháp cho ý kiến một số vấn đề như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy chế mẫu đã phù hợp chưa, có cần bổ sung vấn đề nào không?


2. Dự thảo Quy chế mẫu quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Tư pháp đối với việc thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Giám đốc Sở Tư pháp có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ. Vậy có cần phải quy định những công việc nào có thể ủy quyền hay tùy thuộc vào thực tiễn tại địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp sẽ quy định cụ thể việc ủy quyền trong Quy chế tại Sở Tư pháp.

3. Hiện nay, tại các Sở Tư pháp thường áp dụng 02 mô hình tổ chức trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin: (1) tổ chức thành từng khâu riêng biệt về tiếp nhận, lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin bổ sung, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy; (2) không tổ chức thành từng khâu riêng mà người làm công tác lý lịch tư pháp thực hiện tất cả các khâu, từ tiếp nhận, xử lý thông tin cho đến lập hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy. Vì vậy, dự thảo Quy chế mẫu chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể (lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp/Phòng Hành chính tư pháp, người làm công tác lý lịch tư pháp) trong từng khâu của quá trình quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp để bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương. Đề nghị các Sở Tư pháp cho ý kiến về vấn đề này, việc quy định như trong dự thảo Quy chế đã phù hợp chưa?  

4.  Dự thảo Quy chế mẫu đã phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp ?

5. Những ý kiến khác.
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